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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 3115/QĐ-UBND
	Phú Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 02/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- CV: Phòng NC-KSTTHC, VX2;
- Lưu: VT, NC2 (Tr-22b).
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Quang


PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3115/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
	LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP NHẬN

	I
	SỞ HỮU TRÍ TUỆ
	

	1
	Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	5

	2
	Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	6

	3
	Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	7

	4
	Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
	8

	5
	Thủ tục cho phép đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
	9

	6
	Thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
	10

	7
	Thủ tục thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
	11

	II
	GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
	

	8
	Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
	12

	9
	Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
	13

	III
	QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
	

	10
	Thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển tỉnh Phú Thọ.
	14

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾP NHẬN

	I
	SỞ HỮU TRÍ TUỆ
	

	11
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
	15

	12
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
	16

	II
	DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	

	13
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	17

	14
	Thủ tục thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	18

	III
	ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	

	15
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
	19

	16
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	20

	17
	Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	21

	18
	Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	22

	19
	Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	23

	20
	Thay đổi, bổ sung nội dung GCN hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN
	24

	IV
	AN TOÀN BỨC XẠ
	

	21
	Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	25

	22
	Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	26

	23
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	27

	24
	Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	28

	25
	Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người tế) phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y
	29

	26
	Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
	30

	V
	CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	

	27
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ
	31

	28
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
	32

	29
	Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
	33

	30
	Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
	34

	31
	Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
	35

	32
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
	36

	VI
	TIÊU CHUYỂN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
	

	33
	Công bố sử dụng dấu định lượng
	37

	34
	Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
	38

	35
	Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
	39

	36
	Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.
	40

	37
	Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	41

	38
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận.
	42

	39
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
	43

	40
	Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
	44

	41
	Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
	45

	42
	Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân
	46

	43
	Cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	47

	44
	Cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
	48

	45
	Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
	49

	VII
	ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	

	46
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ nhà nước trong lĩnh vực khoa học tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố thuộc trung ương
	50

	47
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước
	51

	48
	Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng bằng ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	52

	49
	Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN cấp tỉnh
	53

	50
	Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN
	54

	51
	Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
	55


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II: NOI DUNG CU THE TUNG QUY TRiNH NOI BO GIAI 
QUYET THU TUC HANH 



A. THU TUC HANH CHINH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET Cf1A. UBND 
TINH DO SO KHOA HOC VA CONG NGIM TIEP NHAN: 



I. UNIT VU'C SO' HUh TRI TU.6: 



1. Thu tyc tuy"e'n chon, giao tryc tip to chtic chu tri dy• an thui5c Chtrung 
trinh Oat trien tai san tri tue giai down 2016-2020 (dui 	du' an dia phu.ong gnarl 1377): 



TT 	Trinh ty/NO dung cong viec 



Xem xet,..th'am dinh, xir 1y 116 sa; tham 
muu thanh lap H to van va T6 tharn 



Bulk 3 citrah kinh phi; TO claire hop cac H6i 
clung (d6i 	truong h9p UBND tinh 
Uy quyen cho Giam d6c SO' KH&CN 
thanh la. HOi (fang). 



Buoy 4 Hoan thien ho so.  theo Ket luan cita cac 
1-16i d6ng. 
Xem xet, trinh Lanh dao So ket qua xir 



Btre.c 5 ly ho so', du.  than ket qua thvc hien 
TTHC (sau khi to dark, ca nhan hoar' 
thien h6 so' theo ket luan cua cac H6i 
(l6ng). 



Bank 6 Xem xet qua trinh xir ly, trinh ket qua 
giai guy& TTHC. 
Vac) so van ban, luu trE', chuyen ho so cho 



Bade 7 b6 plaan mot cua tai Trung tarn Phpc vu 
hanh chinh cOng. 



Buac 8 Chuyen 116 so' sang UBND tinh. 



&rev 9 UBND tinh. 



Buoy 10 Nhan ket qua to Van phOng UBND tinh 



Btrac 11 Me nhan ket qua 	quyet TTHC; tra ket 
qua cho to claire, ca nhan. 



Tong thei gran iai a et TTHC 
a 



Tiep nhan 116 so', qua,  (scan) va tau trti  Brro.c 1 ho so' dien tyr, chuyen ,phOng chug ei 
mon xir 	ho,  so.  (chtiy,en ban dien t 
ngay-eaukh-i-tiep-nhan-he-sa). 	 



Birk 2 Giao viec cho chuyen vien thu .1321-ll'i so' 



To claire, ca nhan 



32 n 



C6ng chirc, vien chi 
a tai Trung tarn plauc 	01 ngay 
it vu hanh chinh tong 



Thoi gian 
thyc hqn  



Lanh dao PhOng 	01 ngay 



Lanh ciao SO. 	02 ngay 



Van thu, cong claire 
dugc giao xtr 1y ho sa 0,5 ngay 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 0,5 ngay 
vu hanh chinh cOng 



05 ngay 
Cong chtrc, vien chirc 
tai Trung tarn plwc 01 ngay 
vu hanh chinh cong 



Trach nhi4n 
giai quyet 



Truong Phong 
chuyen mon  



01 ngay 



 



Cong chirc 
phOng chuyen mon 



20 ngay 











Buac 2 



BtrOc 3 



Bulk 4 



Bulk 5 



Btrac 6 



Birac 8 



2. Thu tux de nghl thay doi, di'eu chinh trong qua trinh thuc hien dter an thuc 



Chuang trinh phat trien tai san tri tue giai doan 2016-2020 (doi vol chr an ilia 



phuTing quan 13'7): 



TT Trinh tull•lei dung cong viec Traci' nhiem 
giai quyet 



Thoi gian 
thtyc hien 



BuOc 1 



Btrac 7 



Tiep nhan 116 so', kiem tra, huang 
qua ,(scan) va luu 	ho so dien , 
chuyen phOng chuyen mon xir 1S,  ho so 
(chuyen ban dien tir ngay sau khi tiep 
nhan ho so').  
Duyeth6 so.  chuyen cho cong chirc xir ly 



Xem xet, tham dinh, xir 1S,  116 so, lap du 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
dao PhOng (tru:Ong hop thay doi thOi 
gian).  
Xem xet, th'am dinh, xir V/ ha so', lap du 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
dap PhOng (truOng hop thay d6i, dieu 
chinh khac).  
• Xem xet, trinh Lanh dap So ket qua xir 
13"/ ho so, du than ket qua thuc hien 
TTHC.  
Xem xet qua trinh xir trinh ket qua 
giai quyet TTHC.  
Vao so van ban, luu trit, chuyen ho so' 
cho b0 ph.'an mot cira tai Trung tam Phuc 



. vu hanh chinh cong.  



Chuyen h6 so sang UBND tinh 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



01 ngay 



Truang PhOng 
chuyen mon  



01 ngay 



04 ngay 



Cong chirc duoc 
giao xf.r13"/ ho so 



09 ngdy 



Lanh dao PhOng 01 ngay 



02 ngay 



Van thu, cong chirc 
du:oc giao xi:r 17116 so 0,5 ngay 



-Cong chircvien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong  



0,5 ngay 



4,5 ngay 



14,5 ngay 



C6ng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 
COng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



15 ho4c 30 
n a 



01 ngay 



TA/ 



UBND tinh (d6i voi truOng hop thay 
d6i theyi gian). 
UBND tinh (doi voi truong hqp thay 
d6i, dieu chinh khac ). 



Buac 9 Nhan ket qua tir Van pi-161-1g UBND tinh. 



Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
By& 10 qua cho to chirc, cong dan. 



T6ng thei gian giai quyet TTHC 



- D6i voi trtrang hgp thay doi theyi gian: 	•15 ngiy. • 



- trueng hgp thay d6i, dieu chinh khac: 30 ngay. 











Truong PhOng 



Cong claim duct 
giao )(U.  1y ho sa 



Lanh dao PhOng 



Lanh ciao SO 



0,5 ngay 



1,5 ngay 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



Van thu, cong chny 
duvc giao xfr ly ha sa 0,5 ngay 



Cong oik, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 0,5 ngay 
vu hanh chinh cong 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 
Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



02 ngay 



0,5 ngay 



07 ncra 



3. Thii tile de nghi chA rn dirt hcep Citing trong qua trinh thtrc hien du' an thuk 
Chirceng trinh phit trien tai san tri tue giai loan 2016-2020 (cloi voi dir an cilia 
phuTrng quirt 



Trinh ttr/Nii dung ding viec 



Klein tra, huang dan, tip nhan h6 sa, 
quet (scan) va lun tit ho sa dien 



Bute 1 chuyen pheng chuyen mon xfx 13",  h6 so.  
(chuyen ho so dien tir ngay sau khi tiep 
nhan ho so). 
Duyet ho so• chuyen cho cong chirc xir 
13"/. 



Xem xet, tham dinh, xir 13'7 ho so, lap du 
than ket qua thuc hien. 
Xem—x6t,trinh-Lanh-clao-S4' kat-grid sir 



13% ho 	du thdo ket qua thuc hien 
TTHC. 



TT 
Trach nhiem 



giai quyet 
C8ng chirc, vien chirc 



tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



DIM gian 
Owe hien  



0,5 ngay 



Buoy 2 



Buoy 3 



Buoy 4 



Bu•ot 5 



Bulk 6 



Buoy 7 



Buoy 8 



Buoy 9 



Buoy 10 



Xem xet qua trinh 	trinh ket qua 
giai uyat TTHC. 
Vao so van ban, hm frit, chuyen. 116 so• cho 
be phan mot cfra tai Trung tam Phpc vu 
hanh chinh cong. 



Chuyen 116 sa sang UBND tinh. 



UBND tinh. 



Nhan 1(6t qua to Van phOng UBND tinh 



Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra. 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Ton thol gian giai q ret TTHC 











Buac 1 



au& 2 



Bulk 3 



Bak 4  



BuOc 5 



Buac 6 



4. Thu tuc danhgia, nghiem thu vA cong nh4n ket qua thkre hien dir an thuOc 
Chuang trinh phat trien tai san trit0 giai do4n 2016-2020 (dui 	



dkr an dia 



phaceng quan1S): 



Trinh tty/NQi dung cong vi"0 



Kiem tra, huang dan, tiep nhan hO so, 
qua (scan) va luu tit ho so dien 
chuyen phong chuyen mon xir ly ho so 
(chuyen ho so dien tir ngay sau khi Tel) 
nhan 	hO 50). 
Duyet he) so chuyen cho cong chirc 
1Y. 	 
Xem xet, tha't—m dinh, ;Kir ly ho so; tham 
muu thanh 1ap hOi dOng va to chirc hop 
hOi &Ong (doi vOi truOng hop UBND 
tinh Uy guy& cho Giam doc So 
KH&CN 	thanh1a.p H'Oi dOng). 
Hoan thien ho so theo Ka hian hOi dung  
Xem xet, trinh Lanh dao So• k8t qua xir 
ly ho so, dkr thao,ket qua thkrc hien 
TTHC (sau khi to chirc, ca nhan hoan 
thien ho so theo Ket 'Tan cua HOi 
dOng). 
KY to trinh trinh UBND phe duyet ket 
mua giai quyet TTHC. 



Buac 7 



Trach nhiem 	Thai gian 
graft quyet 	thtyc hien 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phkic 	01 ngay 
vu hanh chinh cong 
tinh 



Twang PhOng 
	0,5 ngay 



chuyen mon 



Cong chirc d-iroc 	39 ngay 
giao xir ho so 



TO chirc, ca nhan 



01 ngay Lanh ciao phong 



02 ngay Lanh dao 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



05 ngay 



Vao so van ban, luu tra, chuyen ho so 
cho 110 phan snot cira tai Trung tarn ' 
Phkic vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
duoc giao xir lY ho so 



-C-Ong-chircTvien-chire 
tai Trung tarn phu.c 
vu hanh chinh cong 



Buac 9 UBND tinh. 
0,5 ngay 



Buac 10 



Buac 11 
Xac nhan k8t,qua giE quyet TTHC; tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Ton filth ;ian 	u 6't TTHC 











Track nhiem 
jai u et 



Cong chdc, vien 
chdc tai Trung 
tarn pluic vu hanh 
chInh cOng 



TrtrOng PhOng 
Cong chirc duoc 
giao xir 1y ho so 



Thoi gian 
thkrc hien 



0,5 ngay 



0,25 ngay 



0,5 ngdy 



Lanh dao PhOng 



Lanh dao Sor 



Van thu, Gong chd 
dt.rov giao xir 13'7 h6 
sa 



Cong chirc, vien 
chdc tai Trung 
tarn phuc vu hanh 
chinh cong 



Ong chdc, vien 
chdc tai-  Trung 
tam phuc vu hanh 
chInh cOng 



05 n 



0,5 ngay 



0,25 ngay 



0,5 ngay 



0,5 ngdy 



1,5 ngay 
0,5 ngay 



5. Cho phep d5ng k3'7 quyen sir dung chi dan dila 1377: 



Buoy 1 



Birk 6 



Trinh ti.r/N(li dung cong viec 



Mein tra, huong dan, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va. Itru trd ho sa dien td, chuyen 
phOng chuyen mon xd 157 he) so (chuyen ha 
so dien tir n a sau khi tiep nhan he so). 
Duyet ho so chu en cho cong chirc xd 1 ". 
Xem xet, tham dinh, xir ly ho so, lap du 
than ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
ciao Phong. 



Xem xet, trinh Lanh ciao So. ket qua xirlY7 
ho so, du thao ket 	thuc hien TTHC. 
Xem xet qua trinh xu ly, trinh ket qua gial 



u-yet—T-T-14- • 



Vao so van ban, Itru tra, chuyen ho so cho 
bO phan mot cda tai Trung tam Plc IT 
hanh chinh con • . 



Bu6c 2 



Buck 3 



Btr6c 4 



Buoy 5 " 



Chuyjn hO so sang UBND tinh. 



UBND tinh. 



Nhan ket e ua tir Van hong UBND tinh. 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra. ket 
qua cho to chdc, cOng dan 



TOn theri 	u et TTHC 



Bulk 7 



Buoy 8 
BuOc 9 



Buoy 10 











COng chirc, vien 
chirc tai Trung tam 
phuc vu hanh chinh 
cong 



Trirang Phan 
Cong chirc dirge 
giao xir ly ho sa 



Lanh dap Phong 



Lanh dao So 



Van the, cong chirc 
dirge giao xir ly ho 
sa 
Cong chirc, vien 
chirc tai Trung tam 
phuc vu hanh chinh 
cling 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



03 ngay 



0,5 ngay 



01 ngdy 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



03 ngay 
Cong chirc, vien 
chirc tai Trung tam 
phuc vu hanh chinh 
ding 
C8ng chirc, vien 



-chaffT-rung-t-am 
phuc vu hanh chinh 
cong 



0,5 ngay 



10n a 



13Y 



6. Trao quyen chi dan d a 1ST: 



Trinh tiy/Nt)i dung cong viec Trach nhiem 
iai u et 



Thiri gian 
thin hien 



Kiem tra, huang can, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va luu trft ho sa dien tir, chuyen 
phang chuyen ram xir ly ho sa (chuyen het 
sa dien tir n ay sau khi tie s nhan ho sa). 
Duyet ha sa chuyen cho con: chirc xir ly 



Xem xet, tham dinh, xir ly hO sa, lap dkr. 
thao kat qua thkrc hien TTHC trinh Lanh 
dap Phong. 
Xem xet, trinh Lard' dap Sa ket qua xir ly 



ho so, dkr than ket • ua thgc hien TTHC. 
Xem xet qua trinh xix V, trinh ket qua giai 



uyat TTHC. 



Chuyanh8 sa sang UBND tinh. 



UBND tinh. 



Nha.'n kat qui, tir Van phong UBND tinh. 



Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
--qua-cho-tereirc -eong-dan 



TOn thai ian 	u et TTHC 



Birac 1 



Buac 2 



Buac 3 



Buac 4 



Birdie 5 



Buac 6 



Buac 7 



Buac 8 



Buac 9 



Vao so van ban, Km tru, chuyen ho sa cho 
b8 phan mot cira tai Trung tam Phuc vu 
HCC. 











TT Trinh tt.r/NOi dung cong viec 



Buoc 1 
Kim tra, huong dan, tiep nhan 116 so, quet 
(scan) va luu trit 116 so dien tfr, chuyen 
phong chuyen mon xir 1y h6 so (chuyen 126 
so dien ngay sau khi tiep nhan 116 so).  
Duyet ho so chuyen cho cong elide x6. 13%. 
Xem xet, thaw dinh, xfr 15/116 so, lap di,r 
thao ket qua thgc hien TTHC trinh Lanh 
dap PhOng.  



Thai gian 
thkrc hien  



0,5 ngAy 



0,5 ngay 



03 ngdy 



0,5 ngay 



Trach nhiem 
giai quyet 



Cong chin, vien chirc 
tai Trung tam phpc 
vu hanh chinh cong 



Truong Phong 
COng chin dugc 
giao xfr ly 116 so 



Lanh ciao PhOng 



Lanh dao 01 ngay 



0,5 ngay 



0,5 ngdy 



03 ngay 
0,5 ngay 



10 ngay 



Van thu, cong chdc 
clugc giao x0 157 ha so 



C6ng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phpc 
vu hanh chinh cong  



COng chirc, vien chirc 
tad Trung tarn phpc 
vu hanh chinh cong  



7. Thu hoi quy'sn 	dung chi d'An dja 157: 



Xem xet, trinh Lanh dao Soy ket qua xfr ly 
ho so, du thao ket qua thuc hien  TTHC.  
Xem xet qua trinh xfr13"/, trinh ket qua giai 
quyet TTHC.  
Vao so van ban, luu tra, chuyen ho so cho 
bo phan mot cira tai Trung tarn Phpc vii 
hanh chinh cong.  



Chuyen h6 so sang UBND tinh 



UBND tinh. 
Nhan ket qua tir Van phong UBND tinh. 
Xac nhan ket qua giai guy& TTHC va tra 
ket qua cho to elide, cong clan 



Tong thoi gian giai quy6t TTHC 



Tv 



Bak 2 



Buac 3 



Btrac 4 



Budc 5 



Buoy 6 



BuOc 7 



13uOc 8 
Buoy 9 



BuOc 10 











H. LiNH Vljt GIAM DINH VIEN TIT PHAP: 



8. BO nhqm giam Minh vien Tu. phap: 



TT Trinh WYoi dung cong viec Trach nh4sm 
giai quyet  



Thai gian 
thvc hien 



BuOc 6 



Kim tra, Inr6mg clan, tiep nh'an ho so, qua 
(scan) va luu trir ho so dien dr, chuyen 
phOng chuyen mon xir 1ST hO so (chuyen ho 
so dien tit ngay sau khi tiep nhan ho so).  
Duyet ho so chuyen cho ding chirc xir ly 
Xem xet, tha'm clink, xir 1S,  ho so, lap du 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
dao PhOng.  
Xem xet, trinh Lanh dao SO.  ket qua xir 1S1 
ho so, du than ket qua thuc hien,TTHC.  
Xem xet qua trinh xi'r 1y, trinh ket qua giai 
quyet TTHC.  
Vao s6 van ban, luu 	chuyen ho so cho 
b6 pha'n mot cira tai Trung tam Phkic vu 
hanh chinh cong.  



Chuy6n ho so sang UBND tinh 



UBND tinh. 
NI-On ket qua tir Van phong UBND tinh. 



Xac nha'ri,ke't qua giai quyk TTHC, tra ket
qua cho to chirc, cong dan  
	TOng-thoi-gian-gial-q-uyet—T-T-HC 	 



Btrot 1 



Buoc 2 



Btraec 3 



Btrac 4 



BuOc 5 



Buac 7 



BuOc 8 
Btrac 9 



Buac 10 



C6ng oink, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vi; hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Chanh Van phong 0,5 ngdy 



CC:mg chirc duoc 
giao xir ly ho so 



11 ngay 



Lanh dap Van phong 01 ngay 



Lanh dao SO.  



Van thu, cong chirc 
&age giao X1:1 1Sr ho so 0,5 ngay 



02 ngay 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vi; hanh chinh cong  



0,5 ngay 



03 ngay 
01 ngay 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



—20-ngay— 











TT 



Buac 1 



Btrac 2 



Buov 3 



Buerc 4 



&Jac 6 



Buck 7 



Bu6c 8 



9. Mign nhi:esrn 	dinh vien Tu' phap: 



Trinh ttr/Nsi dung Ong vi0 



Kiem tra, twang dan, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va luu tru ho sa dien tfr, chuyen 
phong chuyen mon 13"/ ho so (chuyen ho 
sa dien to ngay sau khi tiep nhan ho so). 
Duyet ho sa ch.uyen cho cong chirc xir ly 
Xem xet, tharn 	13% ho sa, ljp du 
thao ket qua thtrc hien. TTHC trinh Lanh 
dao Phong. 



Xem xet, trinh Lanh dao So ket qua xir 
h6 so, du thao ket eua. th.gc hien TTHC. 
Xem xet qua trin.h xir 157, trinh ket qua gial 
•nyet.LPTHe.--- 
Vao so van ban, luu tra, chuyen h6 so cho 
b6 phan mat cfra tai Trung tarn Pfruc vu 
hanh chinh cong. 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh Ong 



Chanh Van phong 



Cong chirc &r is 
giao xir 1ST ho so 



Trach nhirn 
Ai I u et 



Lanh dao Van phOng 



Lanh dao Soy 



Van dux, cong chirc 
throe giao xir ly 116 so 



Cong chu.c, vien chile 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



Cling chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh Ong 



Chuyen h6 sa sang UBND tinh. 



UBND tinh. 
Nhan ket qua tfr Van phOng UBND tinh. 
Xac nhan ket qua giai quy6t TTHC va. tra 
ket qua cho to chile, cong dan 



Ton thei Ian iai u et TTHC 



Thai gian 
thuc hien.  



0,5 ngay 



,5 ngay 



3,5 ngay 



01 ngay 



	Lnga____ 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



02 ngay 
0,5 ngay 



10 n a 











Van thu, cong chirc 
dugc giao xir1T ho so 	0,5 ngay 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phkic 
vu hanh chinh cong. 



0,5 ngay 



07 ngay 
01 n 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phkic 
vu hanh chinh cong 



Th/ 



HI. LINH VIJ'C QUAN CONG NGHt: 



10. Thil -t9c dang ky htromg chinh s 'ach ht; trq 	cac doanh nghiep vira va 



ttr doi moi, hien (tai hoa ding nghe trong cac linh vile tru tien Oat 



trien tinh Phil Th9: 



Thei gian 
thtrc hien TT 



Bixac 1 



Buac 2 



Birk 3 



Budfc 4 



Buac 5 



Buoy 6 



Buoc 7 



Btrac 8 



Buac 9 



Twang PhOng 



Xem xet, thAm dinh, xir ly hO so; to chirc 
kiem tra, to chirc hop HOi dong tham dinh 
va giri Bien ban hop HOi &Ong tai ,cac 
doanh nghiep.  
Hoan thien ho so theo Ket Juan cua HOi 	Doanh nghiep 



dong tham dinh. 	•  
Bao cao lanh dao 	ket qua kiem tra, 
tham dinh du an; xay dung du thao to 
trinh UBND tinh phe duyet kink phi (sau.  



khi cac doanh nghiep hoan thien ho so 
theo Ket Juan cua HOi &Ong tham dinh)  
Ky to trinh trinh UBND tinh phe  duyet 
kinh phi. 
Vao so van ban, luu tra, chuyen ha so cho 
1)0 phan snot cfra tai Trung tarn Phkic vu 
hanh chinh cong.  



Chuy'en 1th so' sang UBND tinh. 



Trinh tkr/M9i dung cong viec Track nhiem 
giii guyet 



Thong bao cho doanh nghiep dugc h6 trg 
chuan bi ho so (Cham nhat sau 03 ngay 
1(6 tir ngay UBND tinh phe duyet Danh 
mkic du an doi mai cong ngh'e).  



Lanh dao So 



Sa Khoa hoc va Cong 
nghe 



01 ngdy 



01 ngay 



02 ngay 



Kiem tra, hirang dan, tiep nhan hO so, Cong chirc, vien chirc 



quet ,(scan) va luu tit Flo so dien 	Trung tam phkic 



chuyen phong chuyen mon xi'r iy he sovuhanh chinh cong 



(chuyen ho so dien 	ngay sau khi tiep I 



nhan ho so).  
Duyet hO so chuyen cho cong chirc xir 1S,  



COng chirc dugc 	40 ngay 
giaoxulyhoso 



Lanh dap phOng 	07 ngay 



Raft 10 UBND tinh. 
Buoc 11 Nhan ket •ua tir Van hon• UBND tinh. 



Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
Bulk 12 qua cho to chirc, cong dan 











Trach nhi:em 
iai u et 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phut 
vu hanh chinh cong 



Throng PhOng 
chuyen mon 



dtrac • 
giao xu 1y ho sa 



Lanh ciao PhOng 



Lanh dao Sa 
Van thu, cong chirc 



thrccgiaoxirlyhosa 



COng chuc, vien chirc 
tai Trung tam Phuc 
viz hanh chinh Gong 



30 n . a 



21 ngay 



02 ngay 



04 n a 



01 ngay 



Theri gian 
time hien 



01 ngay 



01 ngay 



B. THU TUC HANH CHiNH THUQC THAIV1 QUYEN Gal QUYET COA 
KHOA HOC V.A. CONG 	SO 



T. LINH VVC S6 HfrU TRi 



11. Thu tic cap Gia'y ch (mg nhan to chlic c u dieu kien host Ong giam Binh so' 
hum cong nghi?p: 



Kiem tra, llir&ng dan, tiep nhan ho so, 
quet ,(scan) va. luu 	ho so lien dr, 
chuyen phong chuyen mon xfr 1y ho so 
(chuyen ho so dien to ngay sau khi tiep 
Man ht) sa). 



Duyet ho so chuyen cho cong chtic xir 13% 



-Xem 	xet;thftrrnra--xft 116 	so, 14—d. 
thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong. 



Trinh ttr/NOi dung cong viec TT 



BLr6c 1 



Btre(c 2 



Bu.aec 3 



Buoy 4 



BtrOc 5 



Buoy 6 



Btroc 7 



Xem xet, trinh Lanh ciao So phe duyet 
ket • ua giai uye't TTHC. 
Phe du et ket ua iai uyest TTHC. 



Vac se5. van ban, luu 	chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira tai 
Trung tarn Phtic vu hanh chinh cong. 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 



qua cho to chat, cong dan. 



TOn theri 'Ian iai u et TTHC 











Track nhkm 
giai quyet 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phut 
vu hanh chinh cong 



Trithng PhOng 
chuyen mon  



Cong chile duot 
giaoxix19hoso 



Lanh dao Pheng 



Lanh dao  
Van thu, cong chirc 



dirge giao xfr 19 WO so 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn Phvc 
vu hanh chinh cong  



ThiYi gian 
that kien 



01 ngay 



01 ngdy 



07 ngay 



02 ngay 



03 ngay 



01 ngdy 



15 ngay 



12. Thil tuc cap lai GiAy chirng nh4n to chive du aieu kien hoat gong giam dinh 



si hint cong 



Trinh ttr/N8i dung c8ng viec 



Kim tra, huang ean, tip nhan.  We so, quet 
(scan) va luu tri ho so dien tfr, chuyen 
phong chuyen mon xir ly ho so (chuyen ho 
so dien tir ngay sau khi tiep nhan ho so).  
Duyet h6 so chuyen cho cong chirc xir 



Xem xet, thArn tra, xir 19 hO so, lap du 
thao ket qua thvc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong.  
Xem xOt, triph Lanh dao Sa phi; duy'et ket 
qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ket qua OE quyet TTHC.  
Vao so van ban, luu trit, chu7en ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan melt cira tai 
Trung tarn Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan k6t qua giai quyet TTHC; tra lc& 
qua cho to chirc, cong dan 



T8ng thoi gian giii guy& TTHC 



TT 



Bu&c 1 



BuOe 2 



&Pk 3 



Btrac 4 



Buac 5 



Btrac 6 



Buac 7 











II. LINI-1 VIjC DOANH NGHIV) KHOA HOC VA CONG NGHP 



13. Thu tic cap GiAy cluing nh'4n doanh figh4 khoa hoc va cong ngh?: 



TT Trinh tkr/N'cii dung cong vilec TrAch nhqm 
giai quyet 



Thei gian 
thkrc hien 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



07 ngay 



Bute 1 



Kijrn tra, hal:511g dAn, ti6p nhan h6 so', 
quet ,(scan) \fa 	tra 116 so dien 
chuyen pheng chuyen mon xa 13 ho so 
(chuyen h6 sa dien tir ngay sau khi tiep 



 	nhan ho so'). 



Cong chin, vien chat 
tai Trung tam phpc 
vu hanh chinh cong 



Buck 2 Duyiet h6 so' chuy6n cho cong chat xir Trading Phong 
chuyen mon 



11».6c 



Xem xet, than tra, xa 1y,  h6 	lap du 
thao kat qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong. Cong chirc (Vac 



giao xtirlyi ho-sa -Xezn-xefi, thAm tra,_xir-132-116_so.;- -Hoar 
moi chuyen gia, thanh lap hoi dong to 
van; lap du thao ket qua thuc hien TTHC 



 	trinh Lanh dao PhOng. 



12 ngay 



0,5 ngay 
Buoy 4 Xem xet, trinh Lanh dao Sr phe duyet 
 	ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao PhOng 



Buac 5  Phe duyet ket qua giai quye't TTHC. Lanh dao So 01 ngay 
Bu.(5.c 6 



Vac) s6 van ban, Itru tat, chuyen lc& qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot cfra tai 
	 Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Van tin'', cong chile 
cluvc giao 	1y, ho so' 0,5 ngay 



Bute 7 
Xac nhan ket qua giai quy& TTHC; txa k6t 



qua cho to chirc, cong dan. 
Cong chdc, vien 
tai Trung tam Phtic 
vu hanh chinh cong 



Tong theri gian giai quyet TTHC 10 hoc 15 
ngay 











14. Thii tuc thay doi not dung, cap tai GiAy ehirng nh4n doanh nghi4 khoa 



h9e va cong ng* 



TT Trinh tkr/NOi dung cong viee Teach nhi'm 
giai quyet 



Thai gian 
thkre hi0 



Buac 1 



Kiem tra, huang dan, , tiep nhan ho so, 
quet (scan) va ltru tilt ho so dien tir, 
chuyen phong chuyen mon xir 1ST hO so 
(chuyen ho so dien dr ngay sau khi titp 
	nhan ho so). , 



Cong chile, vien chirc 
tai Trung tam phvc 
vg hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Raft 2  Duyet ho so chuyen cho cong chirc xir 1S,  TruOng Phong 0,5 ngay 



Xem xet, them tra, xir 1S1 ho so, lap du 
thao k6t qua thuc hien TTHC .trinh Lanh 
dao PhOng. 	 x- COng chirc ducic 



giao xir 1ST h6 so 



02 ngay • 



07 ngay 
Bulk 3 



 
Xem xet, tham tra, xir 1S,  h6 so, yeu cau 
1)6 sung san phat' n hinh thanh tir ket qua 
khoa hoc va cong nghe; lap du thao ket 
qua thuc hien TTHC trinh Lanh dao. 
Phong. 



Bu cc 4 Xem xet, trinh Lanh dao So.  phe duyet 
	 ket qua giai cluyet TTHC. 



Lanh dao Phong 0,5 ngay 



Buac 5  Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lath dao So.  01 ngay 



Buac 6 
vao s6 van ban, ltru tit, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot dm. tai 
	 Trung tam P1-11.c vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
&rot giao xir ISI ho so 0,5 ngdy 



Buo.c 7 Xac nhan ket qua giai quyet TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



C6ng chirc, vier' chirc 
tai Trung tam Phvc 
vu hanh chinh cong 



Wing thOi gian giai quyk TTHC 5 hoc 10 
ngay 











LINH VUC BANG K*K7 HOAT BONG KHOA HOC VA CONG NGHt: 



15. CAp giAy chin nhlin dAng ky hot Ong !An dAu cho to chtic khoa h9c va 
Ong ng14: 



TT Trinh tly/N01 dung cong viec Trach nhilem 
giai quyet 



Thoi gian 
thtyc hqn 



01 ngay 
Btrov 1 



Kies'm tra, huOng dan, tip nhan h6 so, quet 
(scan) va luu trir ho 	dien td, chuyen 
phOng Quan ly khoa hoc xir 1y h6 so 
(chuyen ho so dien ti ngay sau khi tiep 
	nhan ho sa). 



Cong chic, vien chirc 
tai Trung tam phpc 
vu hanh chinh Ong 



Buac 2 	Duyet h6 so chuyen cho Ong chic xi 1Y 	Truang Phang 0,5 
Xem xet, tham dinh, xu ly 116 so, lap dg 	Cong chic dugc Buck 3 	thao ket qua thgc hien TTHC trinh Lanh 	giao xfr 1y ho so dao Phong 



ngay 



10 ngay 
Bute 4 Xem xet, trinh Lanh dao Sc phe duyet ke't 	Lanh dao PhOng 	qua giai quyet TTHC. 01 ngay 
Bulk 5 	Phe duyet ket qua giai quy& TTHC. 	Lanh dao SO.  02 



Vao s6 van ban, luu trcr, chuye'n ke't qua 	Van thu, cong chirc Buarc 6 	giai quyet TTHC cho B6 phan mOt cira tai 	dugc giao xir ly ho so 
Trung tarn Plapc vu hanh chinh cong.  



ngay 



0,5 ngay 
Buac 7 	Xac nhan ket qua giai guy& TTHC; tra ke't 	Cong chic, vien chirc 



qua cho to chic, ding dan. 	 tai Trung tam phpc 



_ 



• 



'Ding theri gian. giai quyk TTHC 
vu hanh chinh cong 



15 ngay 



r131/ 











16. CAI) 1.4i giacy Chung nh4n dang ky hot Ong cila to chtic khoa hoc vA cong 



ngh@ 



TT Trinh tkr/N0i dung cong vi.'0 Trach nhirn 
giai quyet 



Thai gian 
thirc hi0 



Birac 1 



Kier tra, huang dan, tiep nhan h6 so, quet 
(scan) va luu tit ho so dien dr, chuyen 
phOng,  Quan lY khoa hgc xir VI h6 so 
(chuyen he so dien tir ngay sau khi tiep 



	nhan he so). 



COng chirc, vien chic 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



01 ngay 



Buec 2  Duy'et ho so chuyen cho cong chirc xir 1y Tnx 'Ong PhOng 0,5 ngay 



Bulk 3 
Xem xet, tham dinh, xir 1S,  116 so, lap du 
thao ket qua thue hien TTHC trinh Lanh 
ciao Phong 



COng aide dugc 
giao xirli ho so 05 ngdy 



Buoc 4 Xem xet, trinh Lanh dao Si phe duyet ket 



	 qua giai quyet TTHC. , 



Lanh dao PhOng 01 ngay 



Bulk 5 Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh dao Se 
Van thu, cong chi c 



dugc giao xir ly ho so 



02 ngay 



0,5 ngay 
BuOc 6 



Vao so van ban, luu trir, chuyen ket qua 
giai guy& TTHC cho Be phan met dm tai 
Trung tam Phqc vu hanh chinh cong. 



Btrac 7 Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
qua cho to chirc, cong dan 



C6ng chirc, vien chic 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



10 ngay 
rrAncr thlvi (Finn giii auve't TTHC 











17. Thay (161, bO sung not dung Gi.4y cluing n14.n 'Tang k3"/ hoat Ong cua to • 
chin khoa hoc va cong ng14: 



TT Trinh tiy/NQi dung cong viec Trach nhiem 
giii quyet 



Thol gian 
thu'c hien 



Buck 1 



Kie'm tra, huOng dAri, tip nhan hO so., quet 
(scan) va luu tru ho so' dien tir, chuyen 
phong Quail 1y khoa hoc xu ly ho sa 
(chuyen ho sa dien to ngay sau khi tiep 
	nhan ho sa). 



C6ng auk, vien chirc 
tai Trung tam phut 
vu hanh chinh cong 



01 ngay 



Buck 2 	Duyet ho sa chuye'n cho cong cha.c 	Truong Phong 0,5 ngdy 
Xem xet, film dinh, xar 13'1 h6 so., 14 du 	Cong chirc dugs Buac 3 	thao ket qua that hien TTHC trinh Lanh 	giao xir 13% ho sa 	dao Phong. 05 ngay 



Rude 4 Xem xet, trinh Lanh dao So phe duyet ket 	Lanh dao Phong 
qua giai quyet TTHC. 01 ngay 



-Bir1676-5- Plie duyet ket 	 TTHC. 



Binfrc 6 



qua giai quyet 	 Lanh dao So 
Vao 02 ngay 



sa' van ban, hru trix, chuyen ket qua 	Van thu, Cong chirc 
giai quyet TTHC cho BO ph'an mOt cira tai. 	duac giao xir 1y 116 sa 	Trung tam Phpc vu hanh chinh cong. 0,5 ngay 



Xac nhan k6t qua giai quyet TTHC; tra ket 	Cong chdc, vien chart Bulk 7 	qua cho to chirc, Ong dam 	 tai Trung tam pl-rkic 
vu hanh chinh cong  



Ping HIM gian giai quy& TTHC 
10 ngay 



91- 











chi 18. CAp giay chting nh4n hot Ong Van din cho van phong dai 
nhanh ciia to chin khoa hoc Ira tong 



TT Trinh tkr/lst6i dung ding vi.4 Trach nhi§m 
giai quyet  



Thoei gian 
thin hien 



Kiein tra, huang an, tip nh6.n ha so, quet 
(scan) va luu trt ho so dien tit, chuyen 
phOng Quan 19 khoa hoc xir. 19 ha s,o.  



(chuyen ho so 	ngay sau khi tiep 
nhan ho so).  
Duyet ho so chuyL cho ding chirc xir 19 
Xem xot, tham dinh, xi! 19 ho so, lap du 
thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong.  
Xem xet, trinh Lanh dao pile duyet ket 
qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ket qua giai guy& TTHC. 
Vao so van ban, ltru trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan snot cfra tai 
Trung tam Phkic vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ktt qua giai guy& TTHC; tra ket 
qua cho to chirc, cong dan 



Tling tho7 gian giai quOt TTHC 



Bu6c 1 



Buck 2 



BuOc 3 



Btro'c 4 



Btrac 5 



Btrac 6 



&rot 7 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phkic 
vu hanh chinh ding 



Truong PhOng 0,5 ngay 



01 ngay 



Cong chirc duot 
giao xir 15,  h6 so 10 ngay 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phkic 
vu hanh chinh cong  



Lanh dao Phong 



Lanh dao Sr 
Van thu, ding chirc 



dugc giao xir ly ho so 



01 ngay 



02 ngay 



0,5 ngay 



15 ngay 











Trach nhiem 
giai guy& 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam. phpc 
vu hanh chinh cong 



Thei gian 
thirc hien 



01 ngay 



19. CAp tai giAy chirng ni-On host Cqing cho van phong dai dien, dii nhAnh ctia 
to chtic khoa h9c va cong ngh ics: 



TT 	Trinh tkr/INIOI dung cong viec 



Kiem tra, huong dan, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va km tra ho so dien tfr, chuyen 



Burorc 1 phong Quail 13", khoa. h9c xir Iy ho 
(chuyen ho so dien to ngay sau khi tiep 
nhan ho,scr).  



Budrc 2 Duyet h6 sor chuyen cho cong chirc xfr 13i 
Xem xet, tha'm dinh, xir 13% ho so, lap du 



Bulk 3 thao ket qua thtrc hien TTHC trinh Lanh 
dao PhOng  



 



Truang Phang 



  



0,5 ngay 



   



COng chirc duvc giao 
xfr.13", h6 so' 



 



05 ngay 



Buerc 4 Xem xet, trinh Lanh ciao Si phe duyet ket 	Lanh dao Phong 	 qua giai quyet TTHC.  
Btrac 5  —Plieduyet ket qua giai quyet TTHC., 	Lanh dao SO  



Vac) so van ban, km 	uyen ch 	ket qua Van thtr, cong chirc 
Btrat 6 giai quyet TTHC cho BO phan mat cira tai duo( giao xfr ly ho sa 



Trung tam Phlic vu hanh chinh cong.  



Xac nhan ket qua giai guy& TTHC; tra ket Cong chirc, vien chirc 
Bade 7 qua cho to duly, cong dan 	 tai Trung tarn phtic 



vu hanh chinh cong Ton thori 	u et TTHC 
10 n a 



01 ngay 



02 ngay  



0,5 ngay 











20. Thay doi, b6 sung not dung GCN hot d'Ong cho van phOng dai diO, chi 



nhanh cua to chtic KH&CN: 



TT Trinh tkr/N6i dung cong vi'ec Trach nhiem 
giai guyet 



Thad gian 
that hien 



Buac 1 



Kim tra, huang dan, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va km trt 116 so dien dr, chuyen 
pheng Qun 1y khoa hoc xfr 19 h6 so 
(chuyen ho so dien ter ngay sau khi tiep 
nhan h6 so).  
Duyet ho so.  chuytn cho cong chfrc VI 19 
Xem xet, thiam dinh, xir' 19 ho so, lap du 
thao ket qua thIrc hi'en TTHC trinh Lanh 
dao Phong.  
Xem xet, trinh Lanh dap St't phe duyet ket 
qua giai. quyet 
Phe duyet kat qua giai quyet TTHC. 
Vao so van ban, luu trtr, chuyen k6t qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot cfra tai 
Trung tam Phvc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra k6t 
qua cho to chfrc, cong dan 



Tiling thin gian giai quytt TTHC 



Buac 2 



Buoy 3 



Buac 4 



Buac 5 



Buac 6 



Raft 7 



Cong chfrc, vien chirc 
tai Trung tam phvc 
vu hanh chinh ding 



Trang Phong 
Cong chirc dugc 
giao xfx 19 ho so 



Lanh dao Phong 



Lanh dao Sq 



0,5 ngay 



05 ngay 



01 ngay 



02 ngay 



01 ngay 



Van thu, ding chfrc 
duqc giao xfr 19 ho so 



COng cherc, vien chfrc 
tai Trung tam phvc 
vu hanh chinh cong  



0,5 ngay 



10 ngay 











Trach nhqm 
'Ai i u et 



Cong.chdc, vien chdc 
tai Trung tarn phut 
vu hanh chinh Ong 



Truong Phong 
Cling chdc &roc 
giao xir 1y ho so' 



Lanh-dao-P-hon-g 



Lanh ciao SO.  
Van dux, cong elide 



dtroc giao xfr 1Y h6 scr 



Cong chdc, vien chirc 
tai Trung tarn phgc 
vu hanh chinh con 



Thai gian 
time hien 



01 ngdy 



,5 ngay 



19 ngdy 



Ungay 



03 ngdy 



0,5 ngdy 



25 n a 



IV. LINH V-VC AN TOAN BfrC 
21. Thu tut cap giAy phep tin hanh cong vies brrc x# (sir clan thiert bi X- chan ctodn trong y te): 	 quang  



Bude 7 



Trinh tkr/INOi dung cong vi4 



Kiem tra, huang an, tiep nhan ho so, 
quet ,(scan) va luu tat ho 	dien td, 
chuyen phong Quan ly khoa hoc xu 1y ho 
so.  (chuyen ho so' dien ttir ngay sau khi tiep 
nhb hO so.). 
Duyet 116 so chuyen cho cong chdc-xil. 1Y 
Xem xet, than' Binh, xd 1Y hO so', lap dtr 
thao ket qua thtrc hien TTHC trinh Lanh 
dap Phong 



--Xern_xet„trinh7Lanh-daa-SO_The_duy-et-
kk qua giai quyet TTHC. 
Phe duyet ket qua giai • uyet TTHC. 



Vao so van ban, luu trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot cda tai 
Trung tarn Phuc vu hanh chinh cong. 
Xac nhan,ket qua giai guy& TTHC; tra ka 



qua cho to duly, cong dan 



Ton tiled ian jai u et TTHC 



TT 



By& 1 



Burk 2 



Buck 3 



Buoy 5 



Budc 6 



Tv 











22. Thii tic gia ham giAy phep tin hanh cong vies hire x4(sir dung thiect bi X-



quang chan Moan trong y te): 



Trinh tv/IslOi dung cong v* 



Ki6m tra, huang dan, tiep nhan  h6 so, 



qua ,(scan) \fa 	trit ho so dien tir, 
chuyen phong Quan ly khoa hoc xiir ly ho 
so (chuyen ho so dien tir ngay sau khi tiep 
nhan ho so).  
Duyet ho so chuyen cho cong chirc xir lY 
Xem xet, than dinh, XiT 1ST 136 so, lap dir 
thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong  
Xem xet, trinh Lanh dao S6 phe duyet 
ket qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. , 
Vao s6 van ban, luu tru, chuy'en ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
qua cho to chirc, cong dan 



Ting Obi gian giai quytt TTHC 



Trach nh*n 
giai guy& 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



TruOng Pheng 
Cong chirc dugc 
giaoxir1yhosa 



Thoi gian 
thwc hien 



01 ngay 



0,5 ngay 



18 ngay 



02 ngay 



03 ngay 



0,5 ngay 



25 ngay 



TT 



Busk 1 



Bugc 2 



Bulk 3 



Birk 4 



Bilge 5 



Bugc 6 



Bu6c 7 



Lanh dao PhOng 



Lanh dao SO• 
Van thu, cong chirc 



dugc giao x11 ly ho so 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong  











Trach nhipn. 
et  



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phut 
vu hanh chinh cong 



Tru'ang PhOng 
COng chdc dtrot 
giao xir 1y ho so' 



Lanh dao PhOng 



Lanh dao So 
Van thu, cong chirc 



duvc giao xir 1y ho sa 



Cong chirc, vier' chirc 
tai Trung tam plipc 
vu hanh chinh cOng 



Thoi gian 
thin hien 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



3,5 ngay 



0,5 ngay 



1,5 ngdy 



0,5 ngay 



07 n ay__ 



23. Thii tye sure c oi, b8 sung gi4 phep Lien hanh cOng vi c biro xa (etai 	thigt bi X-quang chan &tin iron g y te): 



TT 
	



Trinh tkr/NOi dung cong viec 



Kiem tra, huong dan, tie'p nhjn he) so, quet 
(scan) va km trir ho so' d** fir, thuyen 



Btr6c 1 phOng Quan 1y khoa hoc - xu 1y ho so' 
(chuyen ho sa Bien 	ngay sau khi tiep 
nhan ho so). 



Buoy 2 Duyet ho sa chuyen cho cong chirc xir 1yr 
Xem xet, them dinh, xa ly ho so', lap du 



Btro'c 3 thao kat qua -dux hien TTHC trinh Lanh 
dao PhOng  



Buoy 4 Xem xet, trinh Lanh dao So' phe duyet ket 
sua 	guy& TTHC. 



Buck 5 Phe duyet ket ua 	uyet TTHC. 
Vao so van ban, km 	chuyen ket qua 



Buci•c 6 giai quyet TTHC cho BO phasn snot cda tai 
Trung tarn Ph is vu hanh chinh Ong. 
Xac nhan,  ket qua gial quyet TTHC; tra ket 



Bulk 7 qua cho to chat, cong dan 



Ton thoi gian giai quvet TTHC 











24. Thu tip cap 14i giay phep tien hanh cong v* h&c xa (dai 	thie't bi X- 



quang than dodn trong y te): 



Bilk 1 



TT Trinh tty/Mi dung tong vilec 



Kim tra, huecrig dk, tiep nhan 116 so, quet 
(scan) \fa luu tra ho so dien tir, chuyen 
phOng Quan ly khoa 11.9c xir ly ho so 
(chuyen ho so dien ttir ngay sau khi tiep 
nhan hO so).  
Duyk ho so chuyen cho tong chirc xir ly 
Xern xet, thki dinh, xir 1S7 ho so, lap dkr 
thao ket qua thkrc hien F1 HC trinh Lanh 
dao Phong 	 --r-- 
Xem xet, trinh Lanh dao So phe duyet ket 
qua giai quyet Talc. 	, 	 
Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. 
Vao so van ban, luu tat, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai guy& TTHC; tra ket 
qua cho to chirc, cong dan 



TOng thM gian giai quy6t TTHC 



Trach nhi§m 
giaiguyet 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phut 
vv hanh chinh ding 



Twang PhOng 
Cong chirc dugc 
giao xir 17 ho so 



The" gian 
thtyc hien 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



3,5 ngay 
Bulk 2 



Buac 3 



Bulk 4 



Bak 5 



Buac 6 



Buo.c 7 



Lanh dao PhOng 



Lanh dao So 
Van thu, cong chirc 



dugc giao xir 1y ho so 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phut 
vu hanh chinh cong  



0,5 ngdy 



1,5 ngay 



0,5 ngay 



07 ngay 











25. Thu tic 	vh,  cap 	chli.ng chi nhan vien (nguiyi phi trcich an 
torn co' so X-quang than dodn trong y te): 



TT 
	



Trinh tkr/NOi dung cong viee 



Kiem tra, huong an, tip nhan hO so, quet 
(scan) va luu tru ho so dien td, chuyen 
phong Quan ly khoa h9c xir ly ho so 
(chuyen ho so dien tir ngay sau khi tiep 
nhan ho so).  
Duyt.h6 so chuy6n cho cong chic xir ly 
Xem xet, tham dinh, xir ly hO sa, lap du 
thao ket qua thtrc hien TTHC trinh Lanh 
dao PhOng  
Xem xet, trinh Lanh ciao Sr phe duyet ket 



qua giai quy'et TTHC.  
Phe duyet ket qua Dal quyet TTHC.  



BLOC 7 



Budfc 6 



qua cho to chic, Ong dan 



Trung tarn Phuc vu hanh chinh cong.  
giai quyet TTHC cho BO phan snot cia tai 
Vao so van ban, km trd, chuyen ket qua 



Xac nhan ket qua giai quyet TTFIC; tra ket 



Tong thoi gian gal quyk TTHC 



Buck 1 



Buoy 2 



Bulk 3 



Buk 4 



Buoy 5 



Cong chic, vien chic 
tai Trung tam phpc 
vu hanh chinh cong  



Van thu, cong chic 
duoc giao xir ly ha so 



Cong chic, vien chic 
tai Trung tam.phi,ic 
vu hanh chinh cong 



Lanh ciao Phong 



Tnrong Phong 
Cong one duoc 
giao xir 13",  he so 



Lanh ciao So 



Trach nhqm 
giai guy& 



07 ngay 



1,5 ngay 



0,5 ngay 



Thoi gian 
thtyc hilin 



0,5 ngay 



0,5 ngay 



3,5 ngay 



0,5 ngay 











26. Thu tvc phe duyet ke ho#ch ting pho sty cis blic x4 va hat nhan cap co' 



(el& voi cong vi'0 sir dung thiet bi X-quang diem &Kin trong y te): 



TT Trinh tkr/NeA dung cong viee Trach nhiem 
giai guy& 



Th&i gian • 
thkre hien 



Btrac 1 



Ktem tra, huang dan, tie') nhan ho so, quet 
(scan) va ltru tit ho so dien dr, chuyen 
pheng,  Quan 19 khoa hoc. xir 19 ho so 
(chuyen ho so dien tir ngay sau khi tiep 
	nhan hO so). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phpc 
vu hanh chinh cong 



0,5 ngdy 



Btroc 2  Duyet ho so chuyen cho cOng chirc xix 19 Trung Phong 0,5 ngay 



Birac 3 



Xem xet, th'am dinh, xir 19 ho so, 14 du 
thao ket qua tlwc hie'r1 TTHC trinh L5nh 
ciao Phong 



Cong chirc dirge 
giao xir 19 ho so 3,5 ngdy 



Buac 4 Xem xet, trinh Dinh dao So pile duyet ket 



	 qua giai quyet TTHC. , 



Lainh dao Phong 0,5 ngay 



Buac 5 Phe duyet ket qua giai guy& TTHC. Lanh dao Si 1,5 ngdy 



Btrac 6 



Vao s6 van ban, luu trtr, chuyen ket qua 
giai guy& TTHC cho BO pit'an snot dm tai 
Trung tam Plnic v11 hanh chinh cong. , 



Van tit., cong chirc 
dugc giao xir 19 h6 so 0,5 ngay 



Mx& 7 



Xac nh4n ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
qua cho to chirc, cOng dan 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phy.c 
vu hanh chinh cong 



TA. filibi (Finn gi'Ai auvet TTHC 07 ngay 











Btrac I 



Trinh by/Nil dung cong viec 



Kim tra, huang clan, tip nhan ho so; qua 
(scan) \fa hru trir ho so' dien 	chuyen 
phong Quan 1)% khoa hoc 'dr 1)% ho so.  
(chuyen ho so' dien tir ngay sau khi tiep 
nhan ho so').  



Thoi gian 
thuc hien 



0,5 ngay 



Trach nhiem 
giai quyet 



Cong chdc, vien ono 
tai Trung tam phut 
vu hanh chinh cong 



02 ngdy 



0,5 ngay Tru.Ong Phong 
Cong chirc clucrc 
giao xfr 1)% ho so.  



—0 5--ngay 	 --Lanh-dao-P-heng--- 



0,5 ngay 



01 ngay Lanh dao SO.  
Van thu., cong chirc 



&rot giao xer 1)% ho so' 



V. LINH VVC CHUAN CIAO. CONG NGIEE, NEMM VU KHOA HOC VA 
CONG NGH 



27. Thu tyc cap Gift)/ chfrng ni4rt d5ng ky chuyen giao cong nghe: 



Duyet h6 so. chuye'n cho cong chirc xu.  
Xem xet, thirn dinh, xa.  1)% hO scr, lap du 
thao ket qua thvc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong  
_Xem-xet,trinh-Unh-dao-SO.--phe-duyet-k-&- 
qua giai quyet TTHC.  
Ph& duyet ket qua giai guy& TTHC. 



vao so van ban, km trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan snot cua tad 
Trung tam Plivc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai guy& TTHC va tra 



ket qua cho to chirc, cong dan 



Tang thoi gian giai quye't TTHC 



TT 



BuOc 2 



Bulk 3 



avac 4 



BtrOt 5 



Buoy 6 



Bu.ac 7 
Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phvc 
vv hanh chinh cong  



05 ngay 











28. Thu tuc cap Gray chiing nh4n dung ky gia han, siradoi, 1)6 sung not dung 



chuyen giao cong nghe 	truOng hop thu6c tham quyen cua B6 Khoa hoc va 



COng ngh0: 



TT Trinh tty/Niii dung cong viec Trach nhiern 
giai quyet 



Thoi gian 
thtyc hien 



Buac 1 



Kier tra, huang dan, tiep nhan 116 sa, 
qua ,(scan) va luu trit h6 sa dien 
chuyen phdng Quan ly khoa hoc XiT ly ho 
sa (chuyen ho sa dien tir ngay sau khi tiep 
nhan 116 sa).  
Duyet h6 sa chuyen cho cong chi:re xir ly 
Xem xet, thAm dinh, xir ly h6 sa, lap du 
thao ket qua that hi'en TTHC trinh Ldnh 
duo Pheng  
Xem xet, trinh ,Ldnh ciao 	phe duy'et 



ket qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. 
Vao so van ban, luu tru, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot cira tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan,  ket qua giai quyet TTHC; tra ket 
qua cho t6 chirc, cong dan 



T4ng thtri gian giai quyet TTHC 



Buac 2 



Bulk 3 



Btrac 4 



Bu6c 5 



Buac 6 



Btrac 7 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phvc 
vv. hanh chinh cong 



Truong PhOng 



0,5 ngay 



0,5 ngay 
Cong chirc dugc 
giao xir ly h6 sa 



Lanh duo Pheng 



Lanh dao SO.  
Cong chirc dugc giao 



xir ly h6 sa 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh ding  



02 ngay 



0,5 ngdy 



01 ngay 



0,5 ngdy 



05 ngay 



TA/ 











29. Thu tyc elinh giA 1(6t qui thtyc hirt nhi'On vex khoa hoc vi cong 
nghi khOng dung ng5n sich nha ntarc: 



TT Trinh ttr/NOi dung cong viec Trach nhi?In 
giii q uyet 



Thoi gian 



Buoy 1 



Kiem tra, huOng dan, tip nhan WO so, 
quet ,(scan) 	hru tilt hoso dien 
chuyen phong chuyen mon xir ly ho so 
(chuyen ho so dien to ngay sau khi tiep 
	 nhan ho so). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



thtyc hien 



0,5 ngdy 



Budfc 2  Duyet ho so chuyen cho cOng chirc xir 1y Trithng Phong 0,5 



Bu'Ot 3 



Xem xet, th6 dinh, xur ly hO so, lap dtx 
thao ket qua thtrc hien TTHC trinh Lanh 
ciao PhOng (trtremg hop dac each)  Cong cHre duvc 



giao xir 1y h8 so 



ngay 



01 ngay 



Xen't xet, tham dinh, xir 1y ho so, lap dtx 
thao ket qua thgc hien TTHC trinh Lanh 



-4o-P-kong--(t-ru,6ng-h op-kh Ong c44G-erach)-- 41 ngay 
Bute 4 Xem xet, trinh Lanh ciao Sce phe duyet 
	ke't qua giai quyet TTHC. 



Lanh  ciao Ph6ng 01 ngay 
Bute 5  Phe duyet ket qua giai guy& TTHC. Lanh dao So• 



Btrov 6 
Vao so van bang luit tru, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira tai 
	Trung tarn Phttc vu hanh chinh cong. 



Van thir, cong chile 
duoc giao xit'• 1y WO so 



1,5 ngay 



0,5 ngdy 



Buoy 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 



qua cho to chirc, cong dan 
Cong chirc, vien chirc 



tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cOng 



Tong dial gian giai quyet TTHC 
05 ngiy 
hole 45 
n a 











Trach nhiem 
giai guy& 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vg hanh chinh cong 



Truing PhOng 
C'Ong chirc dugc 
giao xir ly ho so 



Lanh dao PhOng 



Lanh dao Si 
Van thu, cong chirc 



dugc giao xix 1Y ho so 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phijc 
vu hanh chinh cong  



Thiyi gian 
fillip hien 



01 ngay 



0,5 ngay 



38 ngay 



02 ngay 



03 ngay 



0,5 ngay 



45 ngay 



30. Thu t9c tham dinh ket qua thtrc hien nhiem vu khoa h9c va cong nghe 
khemg sir dung ngan such nha ntrac ma có tiem an yell to anh huirng den 19i 



ich quOc gia, quo phong, an ninh, mai truing, tinh m4ng, sire khoe con 



Trinh tkrilqi dung cong viec 



Kiem tra, huang dun, tiep nh4n h6 so, 



quet ,(scan) va 	trir ho so dien 
chuyen phOng Quan ly khoa hoc xir 15,  ho 



so (chuyen ho so dien tir ngay sau khi tiep 
nhan h6 so).  
Duyet h6 so chuyen cho cong chirc -Kir 1Y 
Xem xet, than' dinh, xfr 1y 116 so, lap dg 
thao ket qua thgc hien TTHC trinh Dinh 
dao PhOng  
Xem xet, trinh ,Lanh dao Si phe duy'et 



ket qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ke't qua giai quyet TTHC. 
Vac) s6 van ban, luu trit, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 ph4n m6t cixa tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nh'a`n,ket qua giai guy& TTHC; tra ket 
qua cho t6 chirc, cong dan 



TOng thbi gian giai quyk TTHC 



TT 



Buac 1 



Buac 2 



Buac 3 



Buac 4 



Buac 5 



Bugc 6 



Bugc 7 











31. Thil tic daub gia gang thiyi Wain Minh k6 qua thkrc hien nhiem vu khoa 
hoc va cong nghe khang sir dyng ngfin sich nha nu.o.c ma co tiem an yeti to 
anh hu*ng an 10 ich qutic gia, claw phang, an ninh, moi tru*ng, tinh myng, 
sric khoe con riguiri: 



TT Trip h tkr/N0i dung cong vilec Trach nhqm 
giai guy& 



Thei gian 
thkrc hi4 



Btrac .1 



Kim tra, huong dan, trep nhan h6 so, 
quet (scan) va luu trir ho so 	dien tir, 
chuye'n phong Quan 1.3"/ khoa hoc xir ly,  ho 
so.  (chuyen ho so' dien tir ngay sau khi tie(p 
	 nhan 116 so). 	, 



Cong chdc, vien chat 
tai Trung tarn phic 
vu hanh chinh cong 



01 ngay 



Buck 2  Duyet h6 so'chuyen cho cong chirc xir 13'7 Truang Phang 0,5 ngay 



Bu6c 3 
•  



Xem xet, thaw dinh, xii. 13"/ 11'6 so, lap dp.  
thao ket qua th.k.rc hien TTHC trinh Lanh 
ciao Phong 



Cong chirc duac 
giao xir lyfho so' 38 ngay 



Buoy 4 Xem xet, trinh Lanh dao Sar phe duyet 
	ket qua giai 9uyet TTHC. 



Lanh dap Phong 02 ngdy 



03 ngay 
Buoy 5  Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh dao So.  



Buot 6 
Vao so van ban, luu till, chuye'n ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mOt cira tai 
	Trung tarn Phpc va hanh chinh cong. 



Van thu., cong chirc 
&rot giao xir lyi h6 so' 0,5 ngay 



Buac 7 
Xac nhan ket qua giai guy& TTHC NIA tra 



lc& qua cho to chirc, cong dan 
Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



45 ngay 
Tiing thoi gian giii quye't TTHC 











32.,Giao quytn so.  him, quy7en sir dung kect qui nghien cfru khoa hoc va phit 
trien cong ng4 sir dung ngfin sfich IAA nulfre: 



TT Tank tnINOi dung cong vi§e . Trach nhi'On 
gill quyet 



Thei gian 
ttityc hi0 



13uac 1 



Kiem tra, huang dan, tilp nhan hO so, quet 
(scan) va luu till WO so dien tO, chuyen 
phOng Quan. 11 khoa hoc xir V/ ho so 
(chuyen ho so dien tir' ngay sau khi tiep 
	nhan ho so). , 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam pht,ic 
vu hanh chinh cong 



01 ngay 



Bugc 2  Duyet Flo' so chuyen cho cong chirc xir13",  Throng PhOng 0,5 ngay 



Buck 3 
Xem xot, tha'm dinh, xir 151 ho so, lap du 
thao .ket qua thuc hien TTHC. trinh Lanh 
	dao PhOng  



COng chirc dugc 
giao xir V,  h6 so 23 ngay 



Bugc 4 Xem xet, trinh L'anh dao Si phe duyet ket 
qua giai quyet TTHC. 



Lanh dap PhOng 02 ngay 



Buck 5 Phe duyet ket qua giai quyet TTHC.,  Lanh dao SO 03 ngay 



Bulk 6 
Vao so van ban, hru trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot dm tai 
	 Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  



Van thu, cong chirc 
dugc giao xir 1ST ho so 0,5 ngay 



Bugc 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC, tra ket 
qua cho to chirc, cong dan 



C6ng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phgc 
vg hanh chinh ding 



Tfing thai gian alai quyet TTHC 30 ngay 



TT 











Thai gian 
thwe hien 



0,5 ngay 



Trach nhiem 
giai quyet 



COng chirc, vien chdc 
tai Trung tarn phue 
vu hanh chinh cong 



0,5 ngay 



02 ngay 



Truong PhOng 
PhO truang 



phong/Chuyen vien 



Lanh dao PhOng 0,5 ngay 



01 ngay 



0,5 ngay 



Lanh dao Chi cue 
Van thu, cong chirc 



duct giao xir 1y, ho so 



Cong chirc, vien chdc 
tai Trung tarn phpc 
vu hanh chinh cong  



VI. LYNN VU'C TIEU CHUAN DO WONG CHAT WONG: 
33. Cong 	dung clAu dinh luvng: 



Trinh tty/Nei dung cong viec 



Kiem tra, huang an, tiep Man h6 so, 
quet (scan) va hru vao h6 sa dien tir 
chuyen phong Quail bi do hieing, Chi c0c 
TCDLCL xfr ly h6 sa (chuyen ho sa dien 
tir ngay sau khi tie:p nhan ho sa).  
Duyet h6 so chuyen cho cong chirc xir 1Y7 
Xem xet, that' -11 tra, xir 1y h6 so, lap dir 
thao ke't qua thgc hien TTHC trinh Lanh 
dab Phong  
Xem xet, trinh Lanh dao Chi cpc phe 



duyet ket qua fai_q_llyz&LTHC. 	 
A Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Vao s6 van ban, luu tru, chuye'n ket qua 
gidi quyet TTHC cho B6 phan mot cfra tai 
Trung tarn Phg.c vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai quy6t TTHC; tra ket 



qua cho to chirc, cong dan 



TT 



Bueyc 1 



Bulk 7 



05 ngAy 



19v • 



Buac 2 



Bulk 3 



Buoy 4 



Buoy 5 



Buac 6 



Tong thoi gian giai quytt TTHC 











34. Dieu chinh ni)i dung ban cong bi; sir dung dAu dinh 



TT Trinh tkr/NOi dung cong viec Trach nhi?rn 
giai quyet 



Thiri gian 
thuv hi?n 



Budc 1 



Kiem tra, huang d'an,tiep nhan h6 sa, quet 
(scan) va luu vao ho sa dien tit chuyen 
pheng 	Quart 	ly 	do 	Itr?yng, 	Chi 	eve 



TCDLCL xir 1.)",  ho sa (ehuyen ho sa dien 



	tit ngay sau khi tiep nhan ho sa). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phvc 
vv hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Buov 2  Duyet h6 sa chuyen cho Gong chirc xur 1y TruOng Phong 0,5 ngay 



Buoy 3 



Xem xet, thAin tra, xir 1)",  ho sa, lap du 
thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 
	dap PhOng 



Pith try:Ong 
phong/Chuyen vien 02 ngay 



Buov 4 Xem xet, trinh Lanh dao Chi eve phe 
	 duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dap PhOng 0,5 ngay 



Buac 5  Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh dao Chi eve 01 ngay 



Btrac 6 



Vao so van ban, luu trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO pha.n mOt cira tai 



	 Trung tam Phvc vv hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
duge giao xir 1y ho sa 0,5 ngdy 



Buac 7 



Xac nhan ket qua giai guy& TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Gong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phvc 
Iry hanh chinh cong  



fong thtri gian giai quyet TTHC 
05 ngay 











1,5 ngay 



0,5 ngay 



lOngay 



LAnh dao Chi cue 
Van thu, cong chirc 



doge giao xir 1y ho sa 



Cong oink, vien oink 
tai Trung tam phvc 
vv hanh chinh cong  



35. Bang 147 kiem tra rtha ntroY N4 do luieng 	voi phuvng tiers do, hrceng etia 
hang gong goi san n.14p khau: 



Tenth tkr/NOi dung cong vilec 



Kiezn tra, huong cgn,tiep nhan 116 so., quet 
(scan) va Itm vao ho so dien tir chuyen 
pitting Quan. 	do prong, Chi cpc 
TCDLCL xir IS,  ho so• (chuy8n h6 so dien 
to ngay sau lchi tie nhjn ho so.).  
Duyet 116 sty chuy8n cho cong chirc xt11)",  
Xem xet, thAm tra, xir 13% 116 so 



Xem xest, trinh Lanh ciao Chi ego lac 
nhan vao ban clang kyi kiem tra.  
Xac nhan vao ban clang kyl ki8m tra. 



Tra Ban clang 1c3"/ kiem tra da doge xac 
nhan cho to chin, cong dan 
Tham muu Quyet dinh,  thanh 	doan 



kiem tra, ra thong bao kiem tra, thgc hien 
kiem tra 
Phe duyet ve ket qua ki8m tra 
Vac) so van ban, luu tra, chuy'en ket qua 
giai quyet TTHC cho BO ph:an mot cira t4i. 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan ket qua giai quy8t TTHC; tra ket 



qua cho to chirc, cong clan 



TT 



BuOY 1 



Buov10 



Buck 2 



BuOt 3 



Buoy 4 



Buoy 5  
Buoy 6 



Bulk 7 



Bulk 8 



Bude 9 



Tong thoi Ian giai uytt TTHC 



Trach nhqm 
giai quyet 



Cong chin, vien chin 
tai Trung tam phvc 
vv hanh chinh cong 



Thei gian 
thkre hien 



0,125 ngay 



Tnreing PhOng 
Pho truOng 



phOng/Chuyen vien 
LAnh dao Pheng 



LAnh dao Chi cue 
Pho truong 



phong/Chuyen vien 
Can b0 duck giao 



thuc hien 



0,125 ngay 
0,25 ngay 



0,125 ngay 



0,25 ngdy  
0,125 ngay 



07 ngay 











36. Bang 14 cong b6 hgp chuan dkra teen k& qua chfing nh4n hgp chuan caa 



to chirc chirng nh4n: 



TT 	Trinh by/N(1i dung cong viec Trach nhiem 
giai quyet 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn .phut 
vu hanh chinh cong 



TruOng PhOng 
Pho tnre'rng 



phOng/Chuyen vien 



Kiem tra, Wong d'an,tiEp than h6 so., qua 



(scan) va luu vao ho 	dien tin chuyen 



phong Quart 1S,  tieu chart chat lugng, Chi 
cut TCDLCL (chuyen ho se dien tin ngay 
sau khi tiep nhan ho se).  
Duyet ho sa chuyEn cho cong chirc xir 1ST 



Xem xet, tharn tra, xir 1S,  ho se, lap du 
thao kEt qua thuc hien TTHC trinh Lath - 
ciao PhOng  
Xem xet, trinh Lanh dao Chi civic phe 



duyet ket qua giai quyet TTHC.  
Phe duyet ket qua giaiguyet TTHC.  
Vao so van ban, luu tru, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO pha.n mot cira tai 
Trung tam Phvc vu hanh chinh cong.  
Xac nhan kEt qua giai guy& TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Ting thM gian giai quyet TTHC 



Bulk 1 



Bu6fc 2 



Buac 3 



Btrac 4 



Btrec 5 



Bulk 6 



Buac 7 



Tho'i gian 
thtyc hiEn 



0,5 ngdy 



0,5 ngay 



02 ngay 



0,5 ngay 



01 ngay 
Van thu, cong chile 



dugc giao xu ly ho son 



Cong chirc, vien chine 
tai Trung tam phut 
vu hanh chinh cong  



Lanh dao Phang 



Lanh dao Chi cue 



0,5 ngay 



05 ngay 



4V 











37. Wang ky ding bO hop chufin dip teen ket qua tiy hanh gia ciia to chCrc, ca 
nhan san xuat, kinh doanh: 



TT Trinh to/Ni i dung ding vi.c'e Trach nhqin 
giai quyet 



Theri gian 
thtyc hi;en 



Budc 1 



Kiem tra, htrOng dan, tiep nhan ho so., quet 
(scan) lid luu. \Tao ho sa then tir chuye''n 
phong Quan .13'7 tieu chuan chat luting, Chi 
cuc TCDLCL (chuye'n ho so' dien tit ngay 
sau khi tiep nhan  ha sa). 



Cong chile, vien chile 
tai Trung tam phut 
vu hanh.chinh cong 



0,5 ngay 



Buoy 2 Duyet hO sa chuyen cho cong chirc xii'l)",  Truerng PhOng 
tru.Ong 



phong/Chuyen vien 



0,5 ngdy . 



02 ngdy 
Buoy 3 



Xem xet, tham tra, xir lyi ho sa, lap duPho 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
	 dao Phang 
Buck t Xem xet, trinh. Lanh dao Chi cpc phe 



duyet ket qua giai quy6t TTHC. 
Lanh dao Phang 0,5 ngdy 



Btrac 5: PlirdifTerk—est qua giai quy t 1 INC. Lanh dao Chi cuc 01 ngay 



Bulk 6 
Vao so van ban, luti tra, chuyen ket qua 
giai quy6t TTHC cho BO phan rp.(it cila tai 
Trung tarn Phpc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chile 
duvc giao xfr1S,  ho so 0,5 ngay 



Boot 7 
Xac nhan ket qua giai quy& TTHC va tra 



ket qua cho to chirc, cong dan 



	 vu hanh chinh cong 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phut 



TOng thbi gian giai quye't TTHC 05 ngay 











38. Bang 14 cong 13o hop quy deoi voi cac sail pham, hang hOa; dich vti, qua 
trinh, moi trtthng dirge quail 157 boi cac quy chuan kST thuat quoc gia do BO 
Khoa h9c va COng nghO ban halal dkra teen ket qua cluing nh4n hop quy ciia 



to chIrc chling nhan: 



TT Trinh tkr/NOi dung cong viic Trach nhiem 
giai quyet 



Thbi gian 
thkrc hien 



. 
Buac 1 



Kiem tra, huang dan, tiep nhan ho so, quet 
(scan) va luu vao ho so dien dr chuyen 
phang Quan VT tieu chuan chat hrong, Chi 
cpc TCDLCL (chuyen ho so dien tir ngay 
	sau khi tiep nhan ho so). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 0,5 ngay 



Btrac 2 Duyet h6 so' chuyen cho cong chircxir 1.,  Truong Phong 0,5 ngay 



Btrac 3 
Xem xet, tham tra, xir li ho so, lap du 
than ket qua thuc hien TTF1C trinh Lanh 
	 dap Phong  



Pho tru6ng 
phOng/Chuyen vien 02 ngay 



Btroc 4 Xem xet, tri.nh Lanh dao Chi cuc phe 
	 duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao Phong 0,5 ngay 



&Pk 5  Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh- dao Chi cue 01 ngay 



Di& 6 
Vao so van ban, luu tilt, chuyen ket qua 
giai guy& TTHC cho B6 phan mot cfra tai 
	 Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
&roc giao Xfi VI h6 so 0,5 ngdy 



Buoy 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC va. tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



Tiing thhi gian giai ouvk TTHC 05 ngay 











39. Pang kfi cong bo hyp quy a6i vol cac san phAm, hang hoa, dich vu, qua trinh, 
mOi trulleng &trot guan ly boi cac guy chan ky thu4t quoc gia do Be? Khoa hoc 
va Cong nghe ban hanh dtra teen ket gtfA tkr dAnh gia clia to chtic, cá nhan san 
xuat, kinh doanh: 



TT Trinh ttr/N01 dung cong yiec Trach nhiem 
giai quyet 



Thai gian 
thirc hi4 



Buac 1 



Kiem tra, huang dan, tiep nhan h6 sa, qua 
(scan) va luu vao h6 so.  dien 'dr chuyen 
phOng Quan li tieu chuan chat luang, Chi 
cuc TCDLCL (chuyen ho sa dien tit ngay 
	 sau khi tie'p nhan ho so). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 0,5 ngay 



• Btroc 2...  Duyet 116 sa chuyen cho cong chirc xfr lf,  Tnr6ng PhOng 0,5 ngay 
!ft 



Budc 3 
Xem xet, tham tra, xir lji h6 sa, lap dg 
-Lilo ket qud thirc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phan:, 



PhO truang 
phong/Chuyen vien 02 ngay 



Btrac 4.. Xem xet, trinh Lanh dao Chi cue phe 
	 duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao PhOng 0,5 ngay 



BuOt 5  Phe duyet ket qua giai guy& TTHC. •Lanh day Chi cue 01 ngay 



BuO.c 6 
Vao so van ban, km trit, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho B6 phan mot dm tai 
	Trung tarn Phgc IT hanh chinh Ong. 



Van thu, cong chirc 
duvc giao xii. V,  116 sa 0,5 ngay 



BtrOc 7 
Xac nhan ket qua gidi quyet 'TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



T6ng thei gian gal quytt TTHC 05 ngAy 











40. Kiem tra nha mrov ye chfit luvng san phm, hang hoa nhom 2 nh4p khan: 



TT Trinh tulN(ii dung cong AO • Trach nhiOn 
giai qu_y& 



Thin gian 
thvc hi0 



Buac 1 



Kie'm tra, huOng dan, tiep n1.4n ho so, qua 
(scan) va hru vao h8 so dien t-Cr chuy6n 
phong Quan 19 tieu chuar' I chat luting, Chi 
clic TCDLCL (chuyen ho so dien tit'. ngay 
sau khi tiep nhan h8 so). 



Cong chirc, vier' chirc 
tai Trung tam phac 
vu hanh chinh dog 0,125 nay 



Bulk 2 Duyet h6 so chuyen cho cong chirc xir 19 TruOng Phang 0,125 ngay 



Buac 3 
Xem xet, than). tra, xir 19 he) so, lap du 
thao ket qua thvc hien TTHC trinh LAnh 
dao Phang 



Pho truing 
phong/Chuyen vien 0,25 ngay 



Rade 4 Xem xet, trinh LAnh dao Chi cue phe 
duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao Phong 0,125 ngay 



Buac 5 Phe duyet k6t qua giai quyet TTHC.,  LAnh dao Chi clic 0,25 ngay 



Bulk 6 
Vao so van ban, hru tril, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mOt dra tai 
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
duov giao xir 19 ho so 0,125 ngay 



Buac 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Cong chile, vien chirc 
tai Trung tam phpc 
vu hanh chinh cong 



Wing thei gian OM quyet TTHC 01 ngay 











41. THU TUC XET TANG GIAI THVONG CHAT LU'ONG QUOC GIA: 



TT  Trinh ttir/Nidi dung cong vi?c/Trach nhi?m giai quytt/Thol gian thkrc WO 



Bu6c 1 
Cong chCrc, vien chile tai 1)6 phan mat cira cila Trung tarn hanh chinh cong (can 
b.6 do So.  KII&CN dr sang) kiem tra, huong dan, tiep nhan ho so, quet (scan) va 
	 luu vao h6 so dien dr, chuyen ba phan chuyen mon xCr l3i 



Buoy 2 



PhOng QLTCCL tip nhan ho so tir TT hanh chinh ding, tham num thanh lap 
hOi dong S6 tuyen de tries khai cac nai dung cong viec: 



+ Tie)) nhan ban Bang l",  va ha sa tham du Giai thuong Chit luting Quoc gia 
cila to chirc doanh nghiep. 
+ Tien hanh xem xet,.danh gia ten ho sa va danh gia tai cho to chdc, doanh 
nghiep tham du. 
+ Lap ho so danh gia va de xuat vai HOi dong quoc gia danh sach cac to chile, 



. doanh nghiep dtrgc de nghi trao tang Giai thuong Chat luting Quoc gia. 
+ Thong bao bang van ban ket qua. danh gia va cac thong tin phan Mi khac cho 



_to chilc., doanh ngiiip_san khi có ket quktianlLgiLcUa }-Ti6 dong_sa_tnyen. 
xuat 



xet
dong so tuyen quyet dinh danh sach cac to chirc, doanh nghiep dugc de xuat 



xet tang ,Giai thuong Chat luting Quoc gia va gili cac h6 so lien quan cho Hai 
	 (long quoc gia (thong qua Tong cpc Tieu chuan Do luting Chat luting) 



Btrac 3 



HOi dOng quoc gia có nhiem -\/u xem xet va tharn,clinh Ito so dm cac to chirc, 
doanh nghiep tham du dugc H6i dong so tuyen. de xuat trao giai va cac ha so 
lien quan dm Hai dong so tuyen. Trong truong h9p can thiet, HOi clang quoc gia 
dr down danh gia tier' hanh danh gia, tham dinh tai cho MA vai doanh nghiep de 
bo sung cac thong tin lam co so cho viec xet ch9n va trao giai. Can cir ket qua 
danh gia, tham dinh ho sa vb. tai to chdc, doanh nghiep, Hai Rog quoc gia quy6t 
dinh danh sach cac to chirc, doanh nghiep dtrgc de xuat tang Giai thuong Chit 
Wong Quoc gia. 
- Hai (long quoc gia va Tang cuc Tieu chart Do luting Chit luting a nghi danh 
sach cac to chirc, doanh nghiep du dieu kien trao giai va lap ho so trinh B6 Khoa 
hoc va Cong nghe xem xet, de nghi Thu Wong Chinh phU trao tang Giai thuOrng 
	Chat luting Quoc gia 



Buoy 4 
B6 Khoa h9c va Cong nghe (Tang cpc Tieu chuan Do luting Chit luting ph6i 
hop vai Van phong B6 Khoa h9c va Cong nghe) hoan chinh Ito so de nghl. tn.() 
tang Giai thu6ng Chat prong Quoc gia cho cac to chirc, doanh nghiep du dieu 
kien trinh Thu tuang Chinh phit , 



Btro'c 5 



Tong cue Tieu chuan Do luting Cha.'t luting c6 trach nhiem thong bao ket qua xet 
thuOng cho 116i dong so tuyen va cac to chirc, doanh nghiep dat giai sau khi có 
qu,yet dinh trao giaicita. Thuttrong Chinh phil:  
Tong clic Tieu chuan Do luting Chat luting to elide 16 trao giai cho cac to chirc, 
doanh nghiep dat Giai thuong Chat luting Quoc gia sau khi có guy& dinh trao 
OE cua Thu ttroni2-, Chinh ohil. 











42.,CAp giAy xac nh4n Tang 14 ho4t Ong xet Ong giai thtromrg chat hr 	san 



pham, hang hoa cita to chin, ca nhfin: 



TT Trinh tcr/N0i dung cong viec Trach nhiem 
giai quyet 



Then gian 
thtrc hien 



Buac 1 



Kie'm tra, hugng dan, ti4 nhan h6 so, 
qua (scan) va luu vao ho so dien tir 
chuyOn Chi cuc TCDLCL xir lY ho so 
(chuyen h6 so dien tir ngay sau khi tiep 



	nhan ho so). 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 01 ngay 



Bu6c 2 
Duyet 	ho 	so 	chuy8n 	cho 	ph6ng 



	QLTCCL xir lY 
Lanh ciao Chi cuc 0,5 ngay 



BuOc 3 
Phan cong cho can bit) xem xet, tha'm tra, 
xir lY ho so, lap dir thao ket qua 



Trugng phOng 0,5 ngay 



Buac 4 
Xem xet, tham tra, xir 1y ho so, lap du 
thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phang 



Pilo truang 
phong/Chuyen vien 05 ngay .  



Buac 5 
	 TTHC. 



Bao cao Lanh dao Chi cue. trinh lanh 
dao Set phe duyet ket qua giai quyet 



Lanh dao PhOng 
02 ngay 



Bugc 6 Trinh Lanh ciao So.  Phe duyet ket qua 
	 thgc hien TTHC 



Lanh (14o Chi cue 03 ngay 



Bulk 7  Phe duyet ket qua giai quyOt TTHC. Lanh dao S6 2,5 ngay 



Bugc 8 
Vao s6 van ban, luu tit, chuy6n ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot dm 



	 tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
dugc giao xir V,  ho so 0,5 ngay 



au& 9 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra 



ket qua cho to chirc, cong clan 
COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



Tong thOi gian giai quyet TTHC 15 ngay  











43. CAI),  mol gia'y phep 	chu34n hang nguy,hitm 	cac chAt oxy boa, cac 
hoop chat oxit Min co. Oh* loaf5) va cac chat an mon (thuOc loci 8) bang 
phtrung tin giao thong co.  giO.i du.O.ng bo, du' rng sat va duirng thily not dia: 



TT Trinh tkr/N81 dung tong vi4 Trach nhi.'m 
giii quyet 



Thoi gian 
thtrc hien 



Budc 1 



Kiem tra, Huang dan, tip nhan h6 so, 
qua: ,(scan) va. luu vac) h6 so dien t& 
chuyen phOng Quail ly tieu chuan chat 
lugng, Chi cuc TCDLCL (chuyen ho sa 
dien ti.i' ngay sau khi tie'p nhan ho so). 



Cong chut, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh ding 



0,5 ngay 



Buck 2 Duyet ho so chuyen cho cong chirc xtr 1Y, Throng PhOng 0,5 ngay 



Buoy 3:-:- 
Xem xet, tharn tra, xir 1Si ha so, lap dy 
thao k6t qua thvc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong 



Pho truong 
phOng/Chuyen vien 02 ngay 



Btrge-4—Xent-xet---tr-in-h-Pkith-d-ao-Ghi-eve-ph^ 
duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh-d-ae-P-h6ng-----M-ngfry-- 



Buck 5 Phe duyet ket qua giai quylet TTHC. Lanh dao Chi cue ' 01 ngay 



Bugc 6 
Vac so van ban, luu tril, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mOt dra 
tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
dugc giao xi'r lyr ho so 0,5 ngay 



Btrov 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



T6ng thoi gian giai guy& TTHC 05 ngay 











44. Cap bO,sung giay 	van chuyen hang nguy hien la cac chat oxy hOa, 
cac hy'p chat O xit him (thu(ic /o0 5) va cac chat an mon (thuOc lo#i 8) bang 
phuong tien giao thong co giai dulsYng 14, du&ng sat va dtr&ng thity not dia: 



TT Trinh tu/N0i dung ding -sr* Trach nhqm 
giai quyet 



Theri gian 
thkrc hien 



III& 1 



Kiem tra, huerng dan-  , tiep nhan ho so', 
quet (scan) va hru vao ho so dien dr 
chuyen phong Quan UT tieu chuan chat 
luctng, Chi cuc TCDLCL (chuyen ho so 
dien tir ngay sau khi tiep nhan ha so). 



C6ng chile, vien chirc 
tai Trung tam phiric 
vu hanh chinh ding 0,5 ngay 



Buac 2 Duyet ho so' chuyen cho ding chirc xir 13'i TruOing Ph6ng 0,5 ngay _ 



Bak 3 
Xem xet, tham tra, xd VT ho so, lap du 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh 
dao Phong 



Pho truOng 
phOng/Chuyen vien 02 ngay 



Budc 4 Xem xet, trinh Lanh ciao Chi cuc phe 
duyet ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao PhOng 0,5 ngay 



Buov 5 Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh ciao Chi ciic 01 ngay 



Buoy 6 
Vao so van ban, luu trirr, chuyen ket qua 
giai. guy& TTHC cho 136 phan rn6t dm 
tai Trung tam Phpc vu hanh chinh Gong. 



Van thu, cong chirc 
dirge giao xd 13'7 116 so - 	0,5 ngay 



BuOc 7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra 



ket qua cho to chirc, cong dan 
Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



Tang thtri gian giai quyet TTHC 05 nay 



TW 











X 	 A 45. Cap 	pay phep 	chuycn hang nguy htem la cac chat oxy hoa, cac hop 
chAt 8 xit hiru 	(thu8c loci 5) va cic chAt an mon (thu8c loll 8) bang 
phiro'ng tien giao thong co' 	doting bo, do'ti'ng sat va ou'ti'ng thity not 



TT Tenth tiy/NOi dung ding vi4 Trach nhi4n 
OM guytt 



Thei gian 
thtyc hi0 



Buck 1 



Kiem tra, huong • dan , tiep nhan WO so, 
qua. (scan) va hru vao hO sa dien til. 
chuyL phOng Quart V,  flail chuan chat 
luting, Chi clic TCDLCL (chuyen he) sa 
dien tir ngay sau khi tie]) nhan ho .sa). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Btr6c 2 Duyet ho sa chuy6n cho cong chircxirb't Trtrorng PhOng 0,25 ngay 



Buoy 3.'"''. 
 	dao Phang 



Xem xet, tham tra, xii.  13',  ho so., lap du 
that) ket qua thuc hien TTHC trinh Lanh Pho trtr&ng 



pheng/Chuyen vien 0,25 ngay 



Btro,c 4- • Xem xet, tnnh Lang  —4o Chi clic pile 
duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh dao Phong 0,25 ngdy 



Btrac 5 Phe duyet ket qua giai quyet TTHC. Lanh dao Chi cuc 0,5 ngay 



BuOt 6 
Vao so van ban, 1uu trill., chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira 
tai Trung tarn Phuc vu hAnh chinh cong. 



Van thix, cong chirc 
du.o.c giao xir13',  ho so.  0,25 ngay 



Btrac 7 



,-, 



Mc nhan ket qua giai quyet TTHC; tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Ding chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phuc 
vu hanh chinh cong 



Tong thoi gian giai quytt TTHC 02 ngay 











VII. GANG 10"( KET QUA THTIC HIVN NHIEM -1,7V KHOA HOC VA CONG 
NGHt: 



46. "ang 147 ket qua thifc hi§n nhi§m vu khoa h9c va cong ngh§ cap tinh, cap 
co' sir sir dung ngfin sach Nha mrofc va nhi§m vu khoa hoc Ira cong ngh§ do guy 
nha nir&c trong link vtrc khoa h9c tai tro• thu§c phm vi quail 1ST cua tinh, 
thanh pho thuiic Trung u'o'ng: 



TT Trinh tty/N(ii dung cong vi?c Trach nhi?in 
giai quytt 



Thai gian 
thiyc hi0 



Buov 1 



Kiem tra, huang dan , ti6p nhan ho sa, 
ti6p nhan h6 sa, qua (scan) va lu-u vao 
ho sa dien tir chuyen cho PhOng Hanh 
chinh — tong hop, Trung tam irng Ong 
va Thong tin KHCN xir IS,  ho sa (chuyen 
ho sa dien tir ngay sau khi tiep nhan h6 
sa). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn  phtic 
vv. Hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Buk 2 Duyet chuy6n h6 sa cho vien chirc xir b'i Truong phOng 0,5 ngay 



Buac 3 
Xem xet, thAm tra ho sa, xir 15,  116 so, dv.  
thao ket qua thtrc hien TTHC trinh lanh 
dao phOng 



Vien chile dugc 
giao xir VI ho sa 02 ngay 



Bsuac 4 Xem xet, trinh lanh dao Trung tam img 
dung phe duyet ket qua giai quyet TTHC 



Lanh dap phong 0,5 ngdy 



Busk 5 Phe duyet ket qua. giai quyet thu tkic 
hanh chinh. 



Lanh dao Trung tam 01 ngay 



Bude 6 
Vao so van ban, hru frit, chuyen k6t qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira 
tai Trung tam Phvc vu hanh chinh cong. 



Van thu, vien chirc 
duct giao xir 1T' ho so 0,5 ngay 



Busk 7 Xac nhan ket qua. giai quyet TTHC; tra 
ket qua. cho to chirc, cong dan 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phtic 
vu hanh chinh cong 



Tiling thei gian gifii quyk TTHC _ 	05 ngay 











47. Da'ng 147 ktt qua thkre hien nhie;n1 vu khoa hoe v cong 	kh8n dung ng5n sach 	nuxit: 	 g sir 



TT 



Bu&c 1 



Buoy 2 
Budc 3 ••••• 



}3trdc--4—



Buoy 5 



Trinh twin dung cong vilec 



Kiem tra, hurting dan, tiep nh:an ho so', 
tiep nhJn h8 sa, quet (scan) va luu vao 
ho .sa dien chuyen cho Phong Hanh 
chinh tong h9p, Trung tam irng dung 
va. Thong tin KHCN xir 157 h8 sa (chuyen 
ho so dien tit ngay sau khi tiep nhjn ho 
sa). 



Duyet chuyen ho sa cho vien claire xir 
Xem xet, tham tra ho sa, 	ho so, du 
thao ket qua thuc hien TTHC trinh Minh 
dao •hOn 
Xenrxet, nn arrth • ao rung ,Lam ung 
dung he duyet ket • ua • iai quyet TTHC 
Phe duy'et ket qua giai quyet thu tpc 
hanh chinh 



Trich nhqm 
iai u et 



C6ng c17uc, vien chixc 
tai Trung tarn phpc 
vu Hanh chinh cong 



Lanh dao hOng 
Vien chire ducc 
giao xir 13% h6 sa 



Lanh ciao phong 



Lanh dao Trung tam 



Thai gian 
th ire hien 



01 ngay 



0,5 ngay 



08 ngay 



ngay 



03 ngay 
Vao so van ban, 1uu trir, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho 138 ph4n inOt cira 
tai Trung tam Phuc vu hanh chinh con_. 
Xac nhjn ket qua giai quyet TTHC; tra 



ket qua cho to chirc, tong dan 



Tan thei :ian 	u et TTIIC 



Buoc 6 



Bulk 7 



Van thu, vien chirc 
dirge giao 	h6 sa 



Cong chirc, vien chire 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cOn • 



0,5 ngay 



15 n 











48. Dfing 147 thong tin ktt qua nghien elm khoa hyc va phat tri'en cong nghe 



duxyc mua bang ngan sach Nha nu*c thui;o
;c pham vi quail 15/ cua tinh, thanh 



phO thui)c Trung ming: 



Trach nhiOn 
iai u et 



Trinh tuIN'Yi dung cong viec 



Kiem tra, huang dan, tiep nhan ho so, 
ti:tp nhan h6 so, qu.et (scan) va luu vao 
ho so dien tir chuyen cho PhOng Hanh 
chinh — tong hOp, Trung tam img dung 
va Th'Ong tin KHCN xi" 19 ho so (chuyel:i 
h6 so dien tir ngay sau khi ti'ep nhan ho 
so).  



Btrac 2 	Duyet chuyen.h6 so cho vien chirc xia ly 



Xem xet, than tra ho so, xfr 19 hO so, dg 



Btrac 3 	thao ket qua thirc hien TTHC trinh Lanh 



Thai gian 
thtrc hien 



0,5 ngay 



TT 



Bulk 1 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phijc 
vu Hanh chinh cong 



Twang phOng 	0,5 ngay 
Vien chirc throe giao 



xi/ 19 hO so 	02 ngay 



dao phong  
Xem xet, trinh Lanh dao Trung tam img 
dung phe duyet ket qua giai quyet TTHC  
Phe duyet ket qua giai quyet thu tic 
hanh chinh  
Vao so van ban, luu trir, chuyen ktt qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira 
tai Trun tam Phvc vi hanh chinh cong. 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC va tra 
ket qua cho to chirc, cong dan 



Lanh ciao phOng 	0,5 ngay 



Lanh dap Trung tam 	01 ngay 



Van thu, vien chirc 
duoc giao xir 19 ho so 0,5 ngay 



C6ng chic, vien chirc 
tai Trung tarn phgc 
vu hanh chinh cong 



Buac 4 



Bulk 5 



Buov 6 



Btrac 7 



ian 











01 ngay 



VIII. LiNH VkIC QUAN LS( KHOA HQC: 



49. Tuy'e'n chop, giao film tiep to chtiv, ca nh5n chii tri tht.re hien nhie;n1 vu KH&CN dung NSNN cap tinh: 



Trinh WNW dung cong vies 



Thong bao cho to chirc, ca nhan tham gia 
tuye'n chon, giao trvc tiep chit tri thvc hien 
nhiem vu KHCN chuan bi ho so (cham 
nhat 10 ngay lam viec ke tix ngay Danh 
mgt nhiem vu KHCN clugc Chu tich 
UBND tinh phe duyet)  
Kiem tra, Inaing dan, tiep nhan ho sa, quet 
,(scan) va luu 	ho sa dien tir, chuyen 



Buoy 1 ::phong Quail 1)2 Khoa hoc xt'r 132 ,  ho sa 
(chuyen h6 sa dien to ngay sau khi tiep nhan 



--119-sty) 	  



TT 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vg hanh chinh cong 



01 ngay 



 



Trach nhiem 
giai quyet 



  



ThZri gian 



    



thcre hien 



    



Si Khoa hoc va. Cong 
righ 



  



Buoy 2 



Busk 3 



Buoy 4 



Buoy 5 



Buoy 6 



Duyet 119 sa chuyen cho ding chirc xa 1y 



Xem xet, tham dinh, xu 1y h9 so'; tham 
muu thanh Iap H9i dong tham dinh thuyet 
minh va T9 chirc Hop H9i dong  
Hoan thien ho sa theo Ket luan cua H9i 
&rig tham dinh thuyet minh  
Tham muu thanh lap ,TO ,tham dinh kinh 
phi va To chirc Hop To tham dinh kinh phi 
(sau khi to chin ca nhan hoan thien ho sa 
theo Kest luan cua H9i dong,tham dinh)  
Hoan thien 116 sa theo Ket luan cua To 
tham dinh kinh phi  



Throng phang 
chuyen mon  



Cong chirc clugc giao 
xulyhosa 63 ngay 



Ti elide, ca nhan 



Cong chirc duce giao 	10 ngay 
xu lY h9 sa 



T6 chile, ca nhan 



Buoy 7 
Xem xet, trinh Lanh dao So ket qua xir 
ho sor, dir thao ket qua thvc hien TTHC PhOng chuyen mon 	02 ngay (sau khi to chirc ca nhan hoan thien h6 sa 
theo Ke't luan cua T9 thAm dinh kinh phi)  
Xem xet qua trinh xu 1)2, trinh ket qua gial 	Lanh ciao So quyet TTHC. 	 03 ngay  
Vao so van ban, luu 	chuyen h9 sa cho b9 Van thu, cong chirc 	01 ngay ph'On mot eau tai Trung tam phuc vu hanh &roc giao xir 132 ho sa 
chinh ding.  



BuOt 8 



Buck 9 



Buoy Chuyen 119 sa sang UBND tinh. 
10  



Bu'ac 11 FUBND tinh. 
Bulk 12 
Buoy 13 



• Nhan ket qua tir Van hem 	 07 n a 
UBND tinh; 	 01 nga Xac nhan ket qua giai quyet TTHC; tra ket 



qua cho to chirc, cong dan. Cong chirc, vien chirc 
tai Trung . tam phuc 
vg hanh chinh cong 



Tong thoi gian giai quy6 TTHC 



COng chirc, vien chirc 
tai Trung tam phgc 01 ngay 
vg hanh chinh cong 











50. Dinh gia, nghiem thu ktt qua thtyc hirk nhi0-1 vu KH&CN co sir dung 



NSNN: 



TT Trinh tti/N0i dung cong v* Trach nhi0i 
giai quyet 



TIRri gian 
thirc MO 



Buac 1 



Kitm tra, huang dan, Up nhan ho so, 
quet (scan) va luu trir ho so dien dr, 
chuytn phong Quan 1Y Khoa hoc xir ly 
ho so (chuyen ho so dien till-  ngay sau khi 



	tiep nhan ho so). 



Cong chirc, vien chirc 
tiep nhan ho so tai 
Trung tarn phuc IT 
hanh chinh cong 



01 ngay 



Buac 2  Duyet ho so chuyen cho cong chirc xir 1y  Tru&ng phang QLKH 01 ngay 



Buac 3 



Xem xet, tham dinh, xir ly ho so; tham 
muu thanh lap Hei 	dOng danh gia, 
nghiem thu va to chirc Hop. 



Cong chirc doge 
giao xir lY HI so 115 ngay 



Buac 4 



BuOc 5  
	 TTHC. 



Xem xet, trinh La-nh dao SO ket qua xix 



13",  116 so, du thao ket qua. thuc hien 



Lanh dao Phong 
chuyen mon 02 ngdy 



Phe duyet ket qua giai quytt TTHC Uanh dao Sa 
Cong chirc dugc 
giao xir lY ho so 



02 ngdy 



01 ngdy 
BuOt 6 



Vao so van ban, luu till., chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mot cira 
tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong. 



Buac 7 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tam phuc 
vu hanh chinh cong 



122 ngay 



Xac nhan ket qua giai quyet 11rIC \fa tra 
ktt qua cho to chirc, cong dan 



9-,A....-r 4-1-svi (Tian ai al fillVAt TTHC 
Ter/ 











Si. COng nh4n. 14t qui that hi@-t nni01 vy KH&CN cap tinh: 



TT TrInh tkr/iNdi dung cong vilec Trach nhqm 
:iii +u 	et 



TWA gian 
time hien 



Bulk 1 



Ki'e'm tra, huOng an, tip nhan ho sa, 
qua ,(scan) va luu tit ho sa dien tir, 
chuyen phong chuyen mon xir 1)% ho sa 
(chuyen h8 so dien tiir ngay sau khi tie'p 
	 nhan ho sa). 



Cong chirc, vien chirc 
tai Trung tarn phut 
vu hanh chinh cong 



0,5 ngay 



Buoy 2 Duye't ho sa chuyen cho Ong chirc x6. 1)",  Truang Phong 
chuyen mon 



0,5 ngay 



Buck 3, _ 
Xem xet, them tra, xu.  1)',  ho sa, 14 du 
thao ket qua that hiefn TTHC trinh Lanh 
dao Phong. 



Cong chirc duet 
giao xfr1)",  116 so.  05 ngay 



Buoy 4::: Xem xet, trinh Lanh dao Sa phe duya 
ket qua giai quyet TTHC. 



Lanh dao Phong 02 ngay 



Bum 5 Phe dtiNrk-irrrifa—gtal—wk-TTH . Lanh dao a 175 nga 



Btrac 6 
Vao s6 van ban, luu trirr, chuyen ket qua 
giai quyet TTHC cho BO phan mOt dm 
	tai Trung tarn Phijc vu hanh chinh cong. 



Van thu, cong chirc 
duot giao xir 13'7116 sa 0,5 ngay 



Buo'c7 
Xac nhan ket qua giai quyet TTHC va tra 



ket qua cho to chirc, cong dan 
C6ng chirc, vien chirc 
tai Trung tarn Phuc 
vu hanh chinh cong 



T6ng thiyi gian giai quyk  TTHC 10 ngay 
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